Bài tập tuần 30
Câu 1:
Em hãy chép thuộc lòng 4 câu đầu bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ. khái quát nội dung 4 câu thơ đó. 
Câu 2:
Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” của Hồ Chí Minh thuộc thể thơ gì ? Hãy trình bày hiểu biết của em về thể thơ đó. Kể tên một số bài thơ mà em đã học có cùng thể thơ trên và chép thuộc lòng một bài thơ mà em thích.
Câu 3:
Viết đoạn văn khoảng 8 – 10 dòng có sử dụng 4 kiểu câu đã học (nghi vấn, trần thuật, cầu khiến, cảm thán)


Đề 1: 90p
	BAØI 1:(3 ñieåm).
Moät ngöôøi ñi xe ñaïp vôùi vaän toác v1 = 12 km/h vaø moät ngöôøi ñi boä vôùi vaän toác v2 = 6 km/h khôûi haønh cuøng moät luùc ôû cuøng moät nôi vaø chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu nhau. Sau khi ñi ñöôïc 30 phuùt, ngöôøi ñi xe ñaïp döøng laïi, nghæ 30 phuùt roài quay trôû laïi ñuoåi theo ngöôøi ñi boä (vôùi vaän toác nhö cuõ). Hoûi keå töø luùc khôûi haønh, sau bao laâu ngöôøi ñi xe ñaïp ñuoåi kòp ngöôøi ñi boä?

	BAØI 2:(3 ñieåm).
Moät mieáng theùp coù moät loã hoång ôû beân trong. Ngöôøi ta duøng löïc keá ñeå ño troïng löôïng cuûa mieáng theùp trong khoâng khí thaáy löïc keá chæ 370 N .Nhuùng mieáng theùp vaøo nöôùc thaáy löïc keá chæ 320 N . Haõy xaùc ñònh theå tích cuûa loå hoång ñoù?
Bieát troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 10 000N/m3, cuûa theùp laø 78 000N/m3.

	BAØI 3 :(3 ñieåm).
 Moät maåu hôïp kim thieác–chì coù khoái löôïng m=664 g coù khoái löôïng rieâng D=8,3 g/cm3  .
Haõy xaùc ñònh khoái löôïng cuûa thieác vaø chì coù trong hôïp kim .Bieát khoái löôïng rieâng cuûa thieác laø D1=7,3g/cm3 ,cuûa chì laø D2 =11,3 g/cm3 vaø coi raèng theå tích cuûa hôïp kim baèng toång theå tích caùc kim loaïi thaønh phaàn.    

	BAØI 4:(3 ñieåm).
Moät khoái saét coù khoái löôïng m ôû nhieät ñoä 1500C khi thaû vaøo moät bình nöôùc thì laøm nhieät ñoä nöôùc taêng töø 200C leân 600C. Thaû tieáp vaøo nöôùc khoái saét thöù hai coù khoái löôïng  ôû 1000C thì nhieät ñoä sau cuøng cuûa nöôùc laø bao nhieâu? Coi nhö chæ coù söï trao ñoåi nhieät giöõa caùc khoái saét vaø nöôùc.
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Đề 2: 90p

Bài 1.(5 điểm)  Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 20km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h . 
1. Xác định khoảng cách giữa 2 xe sau 1,5 giờ và sau 3 giờ .
1. Xác định vị trí gặp nhau của hai xe.

	Bài 2. (4 điểm) Trong một cục nước đá lớn ở 00C có một cái hốc với thể tích V = 160cm3 . Người ta rốt vào hốc đó 60g nước ở nhiệt độ 750C. Hỏi khi nước nguội hẳn thì thể tích hốc rỗng còn lại bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nước và nước đá lần lượt là Dn = 1g/cm3, 
Dd = 0,9g/cm3. Nhiệt nóng chảy của nước đá là:  = 3,36.105 J/kg.
	
	

Bài3. (4 điểm)  Một người cao 1,7 m đứng  trên mặt đất đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 16 cm :
a. Mép dưới của gương cách mặt đất ít nhất là bao nhiêu mét để người đó nhìn thấy ảnh chân mình trong gương ?
b. Mép trên của gương cách mặt đất nhiều nhất là bao nhiêu mét để người đó thấy ảnh của đỉnh đầu mình trong gương ?







ĐỀ KIỂM TRA VỀ OXIT VÀ AXIT
ĐỀ 01
A.TRẮC NGHIỆM (4đ):
     Hãykhoanhtrònvàomộttrongcácchữcái A,B,C,Dđứngtrướccâutrảlờiđúng:
Câu 1: Phảnứnggiữa H2SO4 vớiNaOHlàphảnứng
A. trunghoà        B. phânhuỷ             C. thế                    D. hoáhợp
Câu 2: DãychấtgồmnhữngOxít  tácdụngđượcvớiaxitlà
A. CO2, P2O5, CaO           B. FeO, NO2, SO2
C. CO2, P2O5, SO2                  D. CaO, K2O, CuO
Câu 3: Chất  khitácdụngvới dung dịchHCltạoramột dung dịchcómàuvàngnâulà
A. Cu        B. Fe             C. Fe2O3               D. ZnO
Câu 4: Nhữngnhómoxíttácdụngđượcvớinướclà:
A. CO2, FeO, BaO              B. Na2O, CaO,CO2
C. CaO, CuO, SO2                 D. SO2, Fe2O3, BaO
Câu 5: Phânbiệthai dung dịchHClvà H2SO4 người ta dùng:
A. CuO       B. Fe(OH)2                  C. Zn             D. Ba(OH)2
Câu 6: Khí SO2 đượcđiềuchếtừcặpphản ứng
A. K2SO3 và KOH         B. H2SO4 đặc, nguộivà Cu
C. Na2SO3 vàHCl         D. Na2SO4 và H2SO4  
Câu 7: Chất  khitácdụngvới dung dịch H2SO4 tạora dung dịchcómàuxanh lam là
A. Cu(OH)2              B. BaCl2                C. NaOH               D. Fe
Câu 8: Đểlàmkhôhỗnhợpkhí CO2 và SO2 cólẫnhơinước, người ta dùng:
A.CaO       B. H2SO4 đặc           C. Mg        D. HCl
B.TỰ LUẬN (6đ):
Câu 1(2 đ).Hãyviết PTHH thựchiệnsựchuyểnhóasau:
K —(1)—->  K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–>  K2SO4 —(4)—–>  BaSO4
Câu 2 (1đ). Hãytrìnhbàyphươngpháphóahọcđểnhậnbiếthaichấtrắnmàutrắnglà: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .
Câu 3 (3 đ).Trunghòavừađủ 500ml dung dịchBa(OH)2 1M với dung dịch H2SO4 15%. Saukhiphảnứngkếtthúcthấytạorachấtkếttủamàutrắng.Hãy :
a) Viết PTHH xảyra .
b) Tínhkhốilượng dung dịch H2SO4 đãdùng .
c) Tínhkhốilượngchấtkếttủathuđược.

               BÀI  ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8 TỪ (23/3=> 5/4/2020)

I. VĂN BẢN:      
Câu 1:
Cho câu thơ: Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
a. Câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?
b. Chép nguyên văn ba câu thơ để hoàn chỉnh khổ thơ.
c. Cảm nhận của em về khổ thơ trên.
Câu 2: Cho đoạn thơ sau:
                     Ta nghe hè dậy bên lòng
                      Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
                   Ngột làm sao, chết  uất thôi
                      Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!
                             (Ngữ văn 8 – Tập 2)
a. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
b. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
c. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên.
Câu 3:  Cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”.
Câu 4: Trong bài thơ “ Khi con tu hú” tác giả thể hiện tâm trạng gì ? 
Câu 5: Qua bài thơ “Nhớ rừng”, mượn lời con hổ ở vườn bách thú, Thế Lữ đã bộc lộ tâm sự gì ? Đó cũng là tâm sự của ai ?
Câu 6: Tâm trạng Bác Hồ những ngày ở hang Pác bó được thể hiện như thế nào qua bài “Tức cảnh Pác Bó” ? Vì sao Bác cảm thấy cuộc sống gian khổ đó “thật là sang” .
Câu 7: Qua bài “Tức cảnh Pác bó” ta thấy rõ Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống giữa thiên nhiên. Nguyễn Trãi cũng từng ca ngợi “Thú lâm tuyền” trong bài “Côn sơn ca”. Hãy cho biết thú lâm tuyền ở Bác và Nguyễn Trãi có gì giống và khác nhau ?
Câu 8: Em hãy phân tích tâm trạng của người tù ở bốn câu thơ cuối của bài “Khi con tu hú” (chú ý cách ngắt nhịp và cách dùng từ ngữ )? 
Câu 9: Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ “Quê hương”, “Khi con tu hú”, “Tức cảnh Pác Bó”?
Câu 10: Giải thích nhan đề văn bản “Khi con tu hú” của Tố Hữu?
Câu 11: Viết đoạn văn nêu cảm nhận về sự độc đáo của những câu thơ sau:
1. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
1. Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.
Câu 12: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu.
II. TIẾNG VIỆT:
Câu 1:
a. Hãy nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn ?
b. Cho biết các câu văn sau, câu nào là câu nghi vấn? Chỉ ra đặc điểm hình thức cho biết đó là câu nghi vấn?
1. Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo:
- U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ ? Có mua được gạo hay không ? Sao u lại về không thế ?
                                                                             (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)
2. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không vào ? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu !
                                                                            (Nguyên Hồng, Trong lòng mẹ)
3. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào ?
                                                                            (Trần Quốc Tuấn, Chiếu dời đô)
4. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Thế nó cho bắt à?
                                                                            (Nam Cao, Lão Hạc)
5. - Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.
Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!
                                                                            (Nguyên Hồng, Trong lòng mẹ)
6. Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội hoạ không?
                                                                            (Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi)
7. Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?
                                                                            (Nam Cao, Lão Hạc)
Câu 2:
a. Thế nào là câu cầu khiến ? Nêu những chức năng của câu cầu khiến ?  
b. Xác định câu cầu khiến trong những trường hợp sau và chỉ ra đặc điểm hình thức của những câu cầu khiến đó ?
1. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào ? Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu, con ạ !
                                                                           (Em bé thông minh)
2. Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu. 
                                                                           (Thạch Sanh)
3. Ông lão ơi ! Đừng băn khoăn quá ! Thôi hãy về đi.
                                                                           (Ông lão đánh cá và con cá vàng)
Câu 3: Hãy chỉ ra câu cầu khiến trong các đoạn sau và cho biết chức năng của những câu cầu khiến đó.
a. Bà buồn lắm, toan vứt đi thì đứa con bảo: 
- Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp. 
                                                                             (Sọ Dừa) 
b. Vua rất thích thú vội ra lệnh: 
- Hãy vẽ ngay cho ta một chiếc thuyền ! Ta muốn ra khơi xem cá. 
[ ... ] 
                                                                    (Cây bút thần)
c. Thấy thuyền còn đi quá chậm, vua đứng trên mũi thuyền kêu lớn : 
- Cho gió to thêm một tí ! Cho gió to thêm một tí ! 
[ ... ] 
                                                                    (Cây bút thần)
d. Vua cuống quýt kêu lên : 
- Đừng cho gió thổi nữa ! Đừng cho gió thổi nữa ! 
                                                                    (Cây bút thần)
Câu 4: Xác định câu nghi vấn trong những câu dưới đây và cho biết những câu nghi vấn ấy được dùng với mục đích gì?
a. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu có còn là con tôi?
                                                                   ( Nam Cao )
b. - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ ! 
    - Cụ bán rồi?
    - Bán rồi ! Họ vừa bắt xong ! 
                              ( Nam Cao )
c. Cháu nằm trên lúa
    Tay nắm chặt bông
     Lúa thơm mùi sữa
     Hồn bay giữa đồng.
     Lượm ơi còn không? 
                      (Tố Hữu)
d. Một hôm cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi : 
- Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không ? 
... Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi : 
- Sao cô biết mợ con có con ? 
              ( Nguyên Hồng )
Câu 5: Đặt một câu nghi vấn không dùng để hỏi mà để bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước số phận của một nhân vật văn học.
Câu 6: Đặt các câu cầu khiến để:
a. Nói với mẹ để xin ít tiền mua sách.
b. Nói với bạn để mượn quyển vở.

Câu 7: Viết một đoạn văn ngắn (8-10 câu) chủ đề Ngôi trường, trong đó có sử dụng một câu nghi vấn, một câu cầu khiến. Gạch chân và chỉ rõ.
III. TẬP LÀM VĂN:
Đề 1: Em hãy thuyết minh về một trò chơi dân gian.
Đề 2: Thuyết minh về một thể loại văn học
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ĐỀ  9
  
A. LANGUAGE FOCUS: 
I. Pronunciation: 
  
 * Choose the word which has a different sound in the part underlined. 
1. A. camel 		B. buffalo		C. cattle		D. paddy
2. A. lived		B. populated		C. harvested		D. loaded	
    
*Choose the word which has a different stress pattern from the others. 
3. A. ancester	B. curious		C. heritage		D. tradition
4. A. buffalo		B. recognise		C. convenient 	D. cultural

II. Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences. 
1. My mother enjoys_________ traditional food for our family, especially at Tet holiday. 
A. cook                	B. to cook               C. cooking             D. cooked
2. My father sometimes goes ____________ in the forests. He’d like to find some more food for our family.
A. hunt               	B. hunting		C. to hunt		D. hunted
3. Look! Some children are ____________the buffaloes.
A. picking           	B. herding                C. driving       	D. playing
4. The sky is _______here in the countryside because there are no buildings to block the view. 
A. tidy        		B. close                    C. dense          	D. vast

5. Is living in the city _________ than living in the country?
A. more convenient          B. as convenient      	C. most convenient		D. so convenient              
6. He is surprised __________that there are 54 ethnic groups in our country.
A. to understand           B. to study              C. to know          D. find

7. The Viet (or Kinh) have______ number of people, account for about 86% of the population.
A. large          B. the large                 C. larger	D. the largest                 
8. ________ ethnic group has a larger population, the Tay or the Ede?
A. What         B. Which              	C. Why			D. Who

B. READING: 
I. Read the following passage and choose the correct answer for each gap. 
        I go on the Internet every day, but I’ve never (1) __________ more than an hour at a time online. I’ve got laptop and also a smartphone, so I can (2)___________ the Internet anywhere. Today, for instance, I’ve been (3) ____________ three times.
       Mainly I just (4) ____________ my friends. I read online magazines and I look (5) __________ information, too. I also compare prices of things, (6) ___________ I’ve never bought anything online because I don’t think it’s safe.
        I’m not an Internet addict, but some of my friends (7) ___________. One friend of mine always looks (8) ___________   because he spends all night online. Although he’s got a lot of bad marks for the exams, he hasn’t (9) ___________ his habits.
        In my experience, it’s very useful for people who use the Internet (10) ____________.
1.A. spend	B. spending	C. spent
2.A. have	B. use	C. play
3.A. online	B. Internet	C. computer
4.A. write	B. email	C. send
5.A. at	B. in	C. for
6.A. because	B. but	C. although
7.A. is	B. were	C. are
8.A. tired	B. hard	C. happily
9.A. change	B. to change	C. changed
10.A. sensible	B. sensibly	C. sensibleness
II. Read the text and answer the questions: 
1. Is the writer an Internet addict?
→……………………………………………… 
2. Why has he never bought anything online?
→……………………………………………… 

C. WRITING:  
I. Complete each sentence so it means the same as the sentence above. 
1. Cats cannot swim as well as dogs.   
→ Dogs can swim...............................................................
2. Minh really loves to hang out with friends.
→ Minh really enjoys..............................................................
3. Playing beach games is very interesting.    
→ It is......................................................................................
 4. He uses all his free time to look after his garden.      
→ He spends..............................................................................
II. Write questions for the underlined parts of the following sentences. 
1. The Hani people live in Lai Chau and Lao Cai.
→...........................................................................................
2. The Hoa ethnic group has the most colourful clothing.
→..................................................................................................................//
 
  


















    








ĐỀ  10
  	 

I. Vocabulary and Grammar

*Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence.
1. While I …………the performance, I met one of my old friends
A. watched	B. was watching	C. watch	D. am watching
2. You should buy the blue sweater. It suits you ………..than the red one.
A. good	B. well	C. better	D. the best
3. The ………… of quan ho singing has been recognized as a world heritage.
A. preservation	B. procession	C. song	D. performance
4. Saint Giong was unable to talk, smile, or walk ……… he was three years old.
A. even though	B. because	C. while	D. if
5. It’s a rule, so everyone ……………strictly follow it.	
A. doesn’t have to	B. shouldn’t	C. has to	D. should
6. The 54 ethnic peoples of Vietnam are…………, but they live peacefully.
A. similar	B. unlike	C. diverse	D. like
7. I detest…………….so early in the morning.	
A. get up	B. getting up	C. gets up	D. to get up
8. Both my brother and I help ……….. our family’s goats. We feed them on the pastures by the edge of the village.
A. herds	B. to herd	C. herding	D. to herding
9. Lang Lieu couldn’t buy any special food………..he was very poor.
A. although	B. when	C. while	D. because
10. The girl was crying when a fairy……………	
A. appears	B. was appearing	C. appeared	D. is appearing

*Identify a mistake in each sentence and correct it ( Xác định lỗi sai trong câu và sửa lại)
1. Vietnam is an multicultural country with 54 ethnic group.
1. We speak English fluent now than last year.
1. We broke with tradition by make sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of moon cakes.
1. You has to take off your hats when you go to the pagoda.
1. I don’t like this performance although it’s too boring

II. Reading

Read the passage. Then answer the following questions
A customer telephoned the Hoang Kim Delivery on June 16 just after midday. The customer’s name was Mr. Tan, and he wanted to speak to Mr. Chuong.  Mr. Chuong was in a meeting and could not come to the phone. So  Miss Quyen took a message. Mr. Tan called about his stationery order. He said Mr. Chuong could reach him at  056. 3827768.

* Answer the questions.  

1)What was the customer’s name?
…………………………………………………………………
2.What was  Mr. Chuong doing when the customer called?    
 ….…………………………………………

                 3.Who took the telephone message?      
  ………………………………………………….

4.Did you take any messages last year? What about it / them?
  ……………………………………………………
III. Writing

1.Combine each pair of sentences to make one sentence, using the words given in brackets
1. We won’t hold the festival. It costs too much money. (IF)
=> …………………………………………………………….………………
1. The tortoise was running. The hare was sleeping. (WHILE)
=> ………… …………………………………………………………………
1. The girl worked hard. Her stepmother wasn’t happy. (ALTHOUGH)
=> ………….…………………………………………………………………
1. The Buffalo- fighting Festival took place in Do Son last Saturday. There were so many people. (BECAUSE)
=>  …..………………………………………………………………
1. 
1. Read the situation and complete the sentences with the right comparative form of the adverbs in brackets. 
1. A lion can run 100km/hr while a horse can run 80km/hr. (fast)
=> A lion can run………………………………………… 
1. They are both good at speaking English, but Hung speaks better than Nam. (badly) 
 => Nam speaks English ………………………………… .
1. The Eagle team performed more successfully than the Tiger team. (successfully) 
 => The Tiger team performed………………… 
1. A sports car goes faster than an ordinary car. (slowly)
=> An ordinary car goes………………………………… . ///.
 






ĐỀ 7	( Date: 20/3/2020)


Section A: Phonetics ( 10 points)
I. Choose the word  that has the underlined part pronounced differently from the rest
( 5points)  
1.  A. benefits		B. books		C. walls		D. helps
1. A. cleaned		B. provided		C. planted		D. donated
1. A. green		B. generous		C. girl			D. get
1. A. children		B. chicken		C. teacher		D. machine

II. Choose the word that has the stress on a different syllable from the rest in each group:(5 points)
1. A. magnificent		B. exciting		C. price		D. oceanic
2. A. sugar			B. jungle		C. luggage		D. Sunbathe
3. A. handicapped		B. Education	 C. drawing		D. fund
4. A. lived		B. organized		C. established        D. concerned
5. A. hotel		B. postcard		C. cold		 D. shore
Section B: Grammar and vocabulary: ( 35points)
 I. Choose the correct answer , circling letter A,B,C or D ( 10 points)
1. Jack is……. His jokes often make his friends laugh a lot.
	A. generous	   B. humorous       C.easy-going           D. unusual
2. I’m sorry. I’m not………to help you lift the table.
	A. enough strong      B. too strong       C. strong enough     
       D. enough strength.
3. We…….in our present house for 5 years.
	A. live                      B. have lived          C. are living           D. lived.
4. We used to wash clothes by hand. Now we have a…….
	A. washing machine   B. dishwasher       C. hair dryer       D. steamer.
5. It took me a long time to get used……… glasses.
	A. to wear                  B. to wearing        C. wear                 D. wore.
6.The wedding party…………at the Rex Hotel.
	A. is	B. is being        C. will be            D. is going to be
7."Don’t shout", I said to Jim.
	A. I told Jim don't shout	B. I told to Jim not to shout
	C. I told Jim not to shout	D. I said to Jim don't shout.
8.The longest fish in the contest was eighteen inches long".
	"It………by Thelma Rivers".
	A. was catching	B. caught	C. was caught	D. catch
9.She went to market without………. anything.
	A. buy	B. to buy	C. bought	D. buying
10.Since we have to be there by 8.30, we………. take a taxi.
	A. had better	B. may	C. ought	D. are able to
II.Give the correct form of the verbs in brackets ( 10 points)
1. They (watch) their favorite TV program at the moment.
1. Mary and John are neighbors. They ( know) each other for a long time.
1. We ( arrive) in New York yesterday.
1. We ( begin) to study English since 1999.
1. My mother is tired enough ( cook) tonight.
1. The teacher asked me  (  not make) noise in class.
1. The boys like ( play ) games but hate doing lessons.
1. His doctor advised him ( give) up smoking.
1. Look at those black clouds. It( rain).
1. When I was a small boy. I used ( live ) on a farm.
III.Give the correct form of the words in capital in brackets ( 10 points)
1. If you want to join the club, please fill in the ( apply) form.        ............................             
1. Huy makes friends very easily because he is very ( social)                .…………….
1. Cook the meat in the ( steam) for at least 30 minutes.                         ……………..
1. My friend, Nga plays the piano ( beautiful).                                    ………………
1. He always gets bad marks because he is an ( careful) student.         ………………
1. “The lost shoe” is one of the ( tradition) stories I like best.            ………………
1. Our teacher always (courage) us to work hard.                                 .……………..
1. The Scouts also help the elderly  and street (child).                      ............................
1. Send the letter by ( air) if you want it to reach the recipient in  time.   .................... 
1. After his parents died, he was sent to an ( orphan)                  ................................                                  
IV. Fill in the blank with one preposition ( 5 points)
1.	Jane doesn't spend much money______ clothes.
2.	We went there_______ car and stayed there for the whole day.
3.	He congratulated me_______ winning the competition.
4.	I prefer coffee______ tea.
5.	She'll come home ______ April.
Section C : Reading comprehension ( 30 points)
I.Fill in each space in the following passage with one suitable word.( 10 points)
The country is…(1)……beautiful than a town and more pleasant to live in. Many people think so, and go there……(2)… the summer holiday though they can’t live…(3)…. all the year round. Some have cottages built in a village……(4)…..that they can go there whenever they…(5)… find the time.
English villages are not all alike, but……(6)… some ways they are not very different from……(7)… other. Almost every village…(8)… a church, the round or square tower of which can…(9)…. seen from many miles around. Surrounding the church is the church yard where people …(10)…. burried.
1…………..	2…………..3……………..4……………5…………….
 6…………..	7……………8…………….9……………10……………
II. Read the passage then choose the word or phrase that best fits each space by circling A,B,C or D ( 10 points): 
For many people sport is a popular part of school life and …(1)…in one of the school teams and playing in matches is very important. …(2)…someone is in a team it means a lot of extra practice and often spending a Saturday or Sunday away  …(3)…home, as many matches are played then.
	It  …(4)…also involve traveling to other towns to play against other school teams and then …(5)…on after the match for a meal or a drink. Some parents, friends or other students will travel with the team to support  …(6)…own side.
	When a school team wins a match, it is the whole school which feels proud,  …(7)…only the players. It can also mean that a school …(8)…well-known for being good at certain sports and people from that school may end up playing  …(9)…national and international teams so that the school has some really  …(10)…names associated with it.
	1.
	a.having
	b. being
	c.taking
	d. putting

	2.
	a.If
	b.As
	c.Then
	d. So

	3.
	a.at
	b. on
	c.for
	d. from

	4.
	a.ought
	b.is
	c.can
	d.has

	5.
	a.being
	b.staying
	c.leaving
	d.spending

	6.
	a.their
	b.its
	c.our
	d.whose

	7.
	a.but
	b.however
	c.and
	d.not

	8.
	a.turns
	b.makes
	c.comes
	d.becomes

	9.
	a. up
	b.to
	c.for
	d.beside

	10.
	a.old
	b.new
	c.common
	d.famous


1. Read the passage carefully then answer the questions below it:
EARTHQUAKES
One of the worst things that can happen on our earth is an earthquake. When earthquakes happen near large cities, many people may be killed and many buildings are knocked down. Fires may start and do more damage than the quake itself.
Earthquakes come from a shaking of the rocks under the surface of the earth. Forces within the earth push against the rocks until they break. Sometimes, the earth above the break will split open.
We cannot tell when an earthquake is coming. But we do know the places on the earth where they happen most often. Much damage is stopped by building stronger buildings in these places.
As many as a million earthquakes may happen in a year. But most of them do no damage, for they happen under the sea.
1. Where do earthquakes come from?
1. How can we minimize the damage done by earthquakes?
1. How many earthquakes may happen a year?
1. What makes the rocks break?
1. Why are most earthquakes harmless?
Section D : Writing ( 25 points)
I. Rewrite the sentences so that the meaning stay the same: ( 10 points)
1. He is strong. He can carry that table. 
  -> He….....................................................................................
1. Alexander GrahamBell invented telephone.
->Alexander GrahamBell was…………………………………
1. The front yard is too small to play soccer in. 
-> The front yard isn’t………………………………………….
1. Miss Johnson told me: “Read books regularly”.
-> Miss Johnson told me………………………………………..
1. It’s 3 years since I last spoke to her.
 -> I haven’t…………………………………………………….



II. Complete the sentences using the given words . Make any changes if necessary: 
1. Nam/ spend/ most/ free time/play soccer.
……………………………………………………………….
1. When/ we/ children/we/ used/ listen/ grandma’s old folktales after dinner.
…………………………………………………….
1. They/ going/ visit/ home village/ weekend.
………………………………………………………….
1. I/ just/ have/ wonderful holiday/ cousins/ Hanoi.
………………………………………………………….
1. Brother/ very good/ repair/ household/ appliances.
…………………………………………………………….
III. There are five  mistakes in the following sentences . Find them correct .
1. These color televisions are too expensive for we to buy at this time.
1. Minh is 5 years old. He is not enough old to ride a bike.
1. I don’t know what is he doing at the moment.
1. Smoking cigarettes aren’t allowed in this hospital.
1. The shopkeeper asked the boys don’t lean their bikes against his window.
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I, Choose the word which is pronounced differently from the others.(10 ps)
1. a . coughed	b. played 		c. solved 		d. failed.
2. a. chemist	           b. achieve 		c. require   		d. believe
3. a. low  		b. slow  		c. allow  		d. own
4. a. leaf   		b. of  			c. deaf  		d. wife
5. a. nature  	          	b. natural 		c. native 		d. nation
6. a. this 		b. that 		c. these 		d. think
7. a. scholarship 	b. chemical 		c. cheap 		d. character
8. a. look 		b. cook 		c. book 		d. roof
9. a. pour 		b. course  		c. resource		d. court
10. a. son  		b. six 			c. suit 		d. sugar
II, Find the one choice that best completes the sentence.(10ps)
1.We will plant trees and flowers along the...................... or in the parks. 
a. side walks              b. pavements              c. sideways               d. a and b
2. Everybody loves her because she is an............... girl.
a. interesting              b. interested                c. interests               d. anxious
3. Mai looks ..................... her mother. 
a. as                            b. the same                 c. like                     d. as same as
4. You should drive   ........................ The traffic is heavy.
a. careful                    b. more careful             c. more carefully     d. most carefully
5. Don’t trust Bill. He is a kind of person who doesn’t do what he says he will. He is so...................
a. reliable                b. unreliable              c. easy- going           d. friendly.
6. Where is the ................? I want to fry these potatoes.
a. steamer                   b. saucepan             c. frying pan            d. cooker
7. Some people are very selfish. They only think of.................................
a. himself                   b. itself                   c. ourselves           d. themselves
8. To remember the words you ‘ve learnt, you have to ................. them often.
a. repeat                     b. revise                     c. replace                   d. rewrite
9. Some of the products are at cheaper...............................
a. prices                      b. costs                     c. prizes                      d. charges
10. If you want any further information please..................... the head- office.
a. relate                b. contact                         c. connect                   d. combine
III, Choose the best word to complete this passage. (10 ps )
VietNam is a country in the ........(1)..........Asia. It has an area of 329,566 sq km. Ha Noi is the .........(2)........ and HO Chi Minh is the ...........(3) .........city. The population of Viet Nam is about 80..........(4) ............. It has an age- old culture and a long tradition of fighting against foreign invaders. Viet Nam is now a ...........(5)...........country of ASEAN and many other ...........(6) ...........organizations such as APEC, WTO...
Viet Nam ........(7)........ rice, coffee and many farm...........(8).........Viet Nam has ..........(9)..... of tourist attractions and World Heritage Sites such as Ha Long bay, Phong Nha cave, Hoi An ancient town...etc..and is now known as a safe  and attractive .....(10)...for tourists the world over. Vietnamese people are proud of their country. They have been trying hard to build it into a powerful and prosperous one.
1. a. South- east	b. South		c. North		d. Northern.
2. a. city		b. town 		c. old city		d. capital
3. a. large		b. larger		c. largest		d. wide
4.a. billion		b. million		c. billions		d. millions
5.a. member		b. friend		c. classmate		d. workmate
6. a. national 	b. international	c. nation		d.internation   
7. a. exported 	b. imported		c. exports		d. imports.
8. a. products	b. production	c. productive	d. producting
9. a. many		b. some 		c. a lots		d. lots 
10. a. depart 	b. destination	c. departure		d. departmen
IV, Give the correct form or tense of verbs (10 ps )
 1..From now on , I (try ) .............. to do things better.
2.He spends most of his free time (lie )........ on the couch  and (watch )......TV.
3. Sad movies always  make me (cry )...................
4. Either Baker or his wife  (make ).........................breakfast each morning.
5. I can’t help (laugh )................when I see that clown.
6. He (cut )....... my hair too short.
    - Don’t worry. It (grow )...................again very quickly.
7. This machine used to (start )............. by hands.
8. I’ll remember  (send )..................you a postcard when I reach London
V, Find and correct  the mistakes . ( 10ps )
1. Take  medical  and  you will feel  well again.
      A       B                                  C      D
2. She  seemed  fair  tired   after finishing  that task.
               A           B    C                      D
3. How  could you be  so  cruel   with  someone  who never  did  you any harm ? 
                A                  B               C                                          D
 4. Late at Christmas Eve, Santa comes down  the chimney and puts  
	A	                                       B                                        C                                                                                                                                                     

presents under the  tree.  
                  D
5. He said that his mother  was   a  good  cooker.
             A                             B            C       D
6. The  plane landed  on  Noi Bai  airport  just  before  midday.
       A                          B                  C                    D
7. This time last Monday  we took  the  final  test .                                 
      A              B                         C                      D
8. Don’t tell him about this . _ No, I don’t.                                                                                                
      A                       B    C                     D
9. He always gets good marks because  he learns hardly .                                                                    
                                 A                B                  C       D
10. The house  build  in the  nineteenth  century  has collapsed.                                                                       
                            A     B              C                                     D
VI. Give the correct word forms (10 ps) 
1. Although the room was fully furnished . I felt ...................                (COMFORT ).
2.Is he sleeping ? – No, he is still ............................                                 (WAKE ).
3. The tiger wanted to see the farmer’ s ..................................                           ( WISE )
4. You shouldn’t talk about her character  only  through her.......................    (APPEAR )   
5. He fell off the bike , but his ............. were not serious .                              (INJURE).

VII, Rewrite these sentences, keep the meaning unchanged.(20ps)
1.They have given her a bunch of flowers.
   A bunch of .............................................................
 2. He asked his mother “ Must I go now ? ”
    He asked ..............................................................
3. I want you to do this work now.                                               
   I want ......................................................................                    
4. They need to paint  these pieces  of furniture.                                     
   These pieces of ...........................................................
5. Have you gone to school late before ?                                  
   Is this ..........................................................................  ?
6. She went out for some fresh air .            ( IN ORDER TO )
   ...................................................................................................
7. Their daughter  is not only   pretty  but also good- natured.     (BOTH)
   ...........................................................................................................
8. His wife  wrote that letter  in 3 hours.                                (SPEND)
   .........................................................................................................
9. My father doesn’t type as fast as he used to.                       (USED TO )
   ..............................................................................................................
10. He last came back to his home village  five months ago.                      (FOR )
   .................................................................................................................
VIII.Read the passage and complete it. ( 10 ®iÓm)
The country is…(1)……beautiful than a town and more pleasant to live in. Many people think so, and go there……(2)… the summer holiday though they can’t live…(3)…. all the year round. Some have cottages built in a village……(4)…..that they can go there whenever they…(5)… find the time.
English villages are not all alike, but……(6)… some ways they are not very different from……(7)… other. Almost every village…(8)… a church, the round or square tower of which can…(9)…. seen from many miles around. Surrounding the church is the church yard where people …(10)…. burried.
1…………..  	2…………..3……………..4……………5…………….
   6…………..	7……………8…………….9……………10……………
IX) Read the following passage and choose the best answer: (10ms)
Computing is now at the same stage as printing was when the first printing presses were used. Before printing presses were invented, only rich people like kings and dukes could afford to buy books. Often these people were unable to read and hadn’t enough time to learn. In any case, the books were so big that it was difficult for anyone to relax with a book as we do today. They wanted booked because they were expensive and there was something magical about them. Only a few people were able to write, and it took an extremely long time to write a book. Monks and other people who could write said ordinary people could not learn to read.
The position with computers is very similar today. A few years ago, computers were very large and expensive. Business managers and rich people ordered them but they didn’t know how to use them. In many countries,  however, the situation has now completely changed. Lots of people not only own microcomputer but also know how to use them.

1) What happened before printing presses were invented?
-……………………………………………………….
2) Why were books wanted before printing presses were invented?
- …………………………………………………………..
3) What is common feature of a book and a computer?
- …………………………………………………………..
4) What situation has thoroughly changed nowadays?
- ……………………………………
5)When  were computers very large and expensive ?
…………………………………………………………..
  
 X/: Fill in each blank with one suitable preposition.(5ms)
1. My mother is always proud …… me and my brother.
2. I was born …… January 1st, 1965.
3. Do you want to watch the sky …… sunset ?
4. You don’t have to learn …… heart this poem.
5. I don’t know what he’s doing …… the moment.







  
 



























